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Bản án số: 62/2017/DS-ST 

Ngày: 25-7-2017 

V/v tranh chấp  

“Hợp đồng vay   i   n . 

 Ộ       XÃ  Ộ    Ủ    Ĩ  V        

Độc lập -  ự do -  ạnh P 

 

 

NHÂN DANH 

 ƢỚ   Ộ       XÃ  Ộ    Ủ    Ĩ  V        

TÒA ÁN NHÂN DÂN            Ớ                 

- Th nh phần Hội đồng xé  xử  ơ  hẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ  ọa phiên  òa: Ông      n  ôn  Đức.  

Các Hội  hẩm nhân dân: 

1. Bà Ng   n  hị L . 

2. Bà      n  hị  ồn    ệ. 

- Thư ký phiên  òa: Ông    n   ọc    – Th     T a án nh n d n hu  n 

 h       t nh  n   an   

- Đại diện Viện kiểm  á  nhân dân h yện Chợ   i    nh  n  iang tham gia 

phiên toà: B  L          n - K ểm sát v ên  

Trong ngày 25 tháng 7 năm 2017 tạ  Tr  s  T a án nh n d n hu  n  h  

     t nh  n   an  xét xử sơ thẩm côn   ha  v  án th  l  số: 16/2017/TLST-DS 

ngày 24 tháng 01 năm 2017 về tranh chấp “H p đồn  va  t   sản  theo Qu ết định 

đ a v  án ra xét xử số: 71/2017/QĐXXST-DS, ngày 07 tháng 6 năm 2017   ữa các 

đ ơn  sự: 

1. Nguyên đơn: Bà    n  hị X ân T  – S nh năm 1980. 

Địa ch :  h  n     th nh phố    t nh  n   an .  

B  Trần Thị Xu n T  ủ  qu ền cho ôn       n Văn P – S nh năm 1983 

theo văn bản ủ  qu ền n    01/3/2017 (   m t). 

Địa ch :  h  n  B  th nh phố    t nh  n   an   

2. Bị đơn: B    ỳnh   m N – S nh năm 1991 (Vắn  m t). 

Địa ch : ấp    x  H  hu  n    t nh  n   an .  

 Ộ       V     

Tron  đơn  h      n, t  tự  ha   b ên bản lấ  l    ha  và các b ên bản hòa 

  ả  nguyên đơn b  Trần Thị Xuân T  ủ  qu ền cho ông N u ễn Văn P theo văn 

bản ủ  qu ền n    01/3/2017 trình bày: Bà T  và bà N l  bạn bè  v o n    
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12/9/2015 bà N c  va  của b  T  số t ền 50 000 000đ để m  quán nhậu 

v    nh doanh mua bán  ha  bên thỏa thuận mỗ  n    b  N trả  óp cho 

bà T  1 000 000đ cho đến  h  hết n   V  c va  t ền b  N c  l m   ấ  

cam  ết trả n  v     tên v o n    12/9/2015  Sau  h  nhận t ền  b  N 

đ   hôn  thực h  n nh  đ  hứa  Đến n    19/9/2015 b  N t ếp t c 

m  n thêm 5 000 000đ để l m vốn mua bán v  c  l m b ên nhận  

Nh n  phía b  N  hôn  thực h  n v  c trả n   đ n  l    b  T  c  đ   

nh ều lần nh n   hôn  đ  c  Ngày 30/5/2017 b  Trần Thị Xu n T  đ  

rút lạ  một phần  êu cầu  h      n , ch   êu cầu b  N trả 50 000 000đ  

 hôn   êu cầu đố  v   số t ền va  5 000 000đ n    19/9/2015  Nay ông 

 êu cầu b  N trả cho bà T  số t ền 50 000 000đ   êu cầu tính l   theo 

qu  định của pháp luật từ n    20/9/2015 cho đến  h  xét xử  

Bị đơn b  Huỳnh K m N đ  đ  c T a án tốn  đạt Thôn  báo th  l  v  án 

của b  Trần Thị Xu n T , nh n  b   hôn  c      ến  ì v  vắn  m t tron  các ph ên 

họp   ao nộp  t ếp cận  côn   ha  chứn  cứ v  h a   ả  nên  hôn  lấ  l    ha  

đ  c   

T a án đ  tr  u tập b  Huỳnh K m N để tham   a ph ên t a nh n  b  N 

vắn  m t  

Đạ  d  n v  n   ểm sát phát b ểu quan đ ểm về v  c tu n theo pháp luật của 

Thẩm phán  Hộ  đồn  xét xử v  án  Th     v  v  c chấp h nh pháp luật của n     

tham   a tố t n   Về     ến   ả  qu ết:  

H p đồn  va  t   sản   ữa b  T  v   b  N đ  c xác lập trên cơ s  tự n u  n 

thỏa thuận v   nhau c  l m   ấ  t   B  N  hôn  thực nh  n n hĩa v  trả n  nên b  

T   h      n  êu cầu b  N trả n  v  tính l   theo qu  định của pháp luật l  c  cơ s   

V  c b  T  tự n u  n rút một phần  êu cầu  h      n số t ền 5 000 000đ l  tự 

n u  n nên đình ch  một phần  êu cầu  h      n  

Từ ph n tích trên  đề n hị Hộ  đồn  xét xử xem xét. 

     Đ     Ủ         

Sau  h  n h ên cứu các t   l  u c  tron  hồ sơ v  án đ  c thẩm tra tạ  ph ên 

tòa, Hộ  đồn  xét xử nhận định: 

- Về pháp luật tố t n : B  Trần Thị Xu n T   h      n yêu cầu bà Huỳnh 

Kim N trả số t ền 50.000.000 đồn . Bà Huỳnh K m N c  nơ  c  trú tạ  ấp    

x  H  hu  n    t nh  n   an  nên T a án nh n d n hu  n  h      th  l    ả  

qu ết l  đún  thẩm qu ền theo qu  định tạ  Đ ều 26  35 và Đ ều 39 của Bộ luật tố 

t n  d n sự 2015.   

Bị  đơn bà Huỳnh K m N đ  đ  c T a án tr  u tập h p l  đến lần thứ ha  

nh n  vẫn vắn  m t.  ăn cứ v o Đ ều 227 của Bộ luật tố t n  d n sự 2015, Hộ  

đồn  xét xử t ến h nh xét xử vắn  m t bà N là c  căn cứ.  

Tron  quá trình   ả  qu ết v  tạ  ph ên t a hôm na   ôn  N u ễn Văn P 

rút lạ  một phần  êu cầu  h      n  ôn   hôn   êu cầu bà N trả số t ền 5 000 000đ 
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đ  nhận n    19/9/2015. Xét thấ , v  c rút  êu cầu n   trên l  ho n to n tự 

n u  n  căn cứ tạ   hoản 2 Đ ều 244 Bộ luật Tố t n  d n sự 2015 Hộ  đồn  xét 

xử đình ch  xét xử đố  v   v  c rút một phần  êu cầu  h      n của ôn  P.  

- Về pháp luật nộ  dun :  

[1] Xét  êu cầu  h      n của ông N u ễn Văn P đ  c b  T  ủ  qu ền  êu 

cầu bà Huỳnh K m N trả số t ền 50 000 000đồn . Ông P cun  cấp chứn  cứ 

chứn  m nh cho  êu cầu  h      n l  t  cam  ết n    12/9/2015 c  chữ    của b  

Huỳnh K m N. Tron  quá trình   ả  qu ết tạ  T a án, b  N đ  đ  c T a án thôn  

báo th  l  v  án h p đồn  va  t   sản của b  T  v  chứn  cứ l  t  cam  ết n    

12/9/2015 do b     tên  nh n  b   hôn  c      ến  ì phản bác  êu cầu  h      n 

của b  T . Căn cứ Đ ều 92 Bộ luật tố t n  d n sự 2015 xác định các bên đ  xác lập 

h p đồn  va  t   sản trên cơ s  tự n u  n thỏa thuận   hôn  trá  pháp luật v  đạo 

đức x  hộ   l m phát s nh qu ền v  n hĩa v  theo qu  định tạ  Đ ều 471 Bộ luật d n 

sự năm 2005 v  v  c b  N đ  vay của bà T  số t ền 50 000 000 đồn  l  c  thật và có 

cơ s  đề chấp nhận. 

 [2] Từ nhữn  cơ s  ph n tích trên  Hộ  đồn  xét xử nhận thấ  đố  v   yêu 

cầu của ôn  P đạ  d  n cho n u ên đơn l  c  cơ s  v  ph  h p v   qu  định của 

pháp luật. Do bà Huỳnh Kim N v  phạm n hĩa v  trả n  nên c  căn cứ để chấp 

nhận  êu cầu  h      n của b  Trần Thị Xu n T , buộc b  Huỳnh K m N c  n hĩa 

v  trả cho b  Trần Thị Xu n T  số t ền 50 000 000 đồn   

[5] Đố  v    êu cầu tính l   đố  v   số t ền 50 000 000đ từ n    20/9/2015 

cho đến  h  xét xử của ôn  P  Hộ  đồn  xét xử xét thấ   êu cầu n   ph  h p v   

Đ ều 476 Bộ luật d n sự năm 2005 nên chấp nhận  Số l   đ  c tính nh  sau: 

Từ n    20/9/2015 đến th   đ ểm xét xử l  22 tháng, áp d n  qu ết định số 

2868/QĐ-NHNN n    29 11 2010 của N  n h n  Nh  n  c đ  c tính từ ngày 

01/12/2010  qu  định mức l   suất cơ bản 9%/năm (0 75%/thán )  

50 000 000đ x 0 75% x 150% x 22 tháng = 12.375 000đ  

Tổn  cộn  vốn v  l   50 000 000đồn  + l    12.375 000đồn  = 

62.375 000đồn   

Từ cơ s  trên  buộc b  N trả cho b  T  số t ền 62.375 000đồn .  

 [6] Về án phí: Đ ơn  sự phả  chịu án phí theo qu  định của pháp luật   

Bà T  đ  c nhận lạ  t ền tạm ứn  án phí  

Vì các lẽ  rên; 

Q  Ế  Đ    

 p dụn : -  ác Đ ều 26, Đ ều 35, Đ ều 39,  hoản 2 Đ ều 92  Đ ều 144, 

Đ ều 147, Đ ều 227, Đ ều 229   hoản 2 Đ ều 244 v  Đ ều 273 của Bộ luật tố t ng 

d n sự  2015; 

-  ác Đ ều 463, 466, 468 của Bộ luật d n sự 2015; 

       - N hị qu ết án phí  l  phí T a án của Ủ  ban th  n  v  Quốc 

hộ  số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 
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    n xử:  hấp nhận  êu cầu  h      n của b  Trần Thị Xu n T  đố  v   

b  Huỳnh K m N. 

                + Buộc b  Huỳnh K m N c  n hĩa v  trả cho b  Trần Thị Xu n T  số t ền 

62.375.000 đồn  (Sáu m ơ  hai tr  u, ba trăm bả  m ơ  lăm  n hìn đồn )  

                + Đình ch  một phần  êu cầu  h      n của b  Trần Thị Xuân T  đố  v   

số t ền 5 000 000đ (năm tr  u đồn ); 

-  n phí d n sự sơ thẩm: B  Huỳnh K m N phả  chịu 3.118.750 đồn  (Ba 

tr  u  một trăm m    tám nghìn, bả  trăm năm m ơ  đồn )  

 Ho n lạ  cho b  Trần Thị Xu n T  số t ền tạm ứn  án phí l  1.375.000 

đồn  ( ột tr  u, ba trăm bả  m ơ  lăm n hìn đồn ) theo b ên la  thu t ền số 

0013610, ngày 17/02/2017 của  h  c c th  h nh án d n sự hu  n  h       t nh  n 

Giang. 

Kể từ n    bên đ  c th  h nh c  đơn  êu cầu th  h nh án  nếu bên phả  th  

hành án khôn  thanh toán số t ền trên cho bên đ  c th  h nh án thì h n  thán  bên 

phả  th  h nh án c n phả  trả cho bên đ  c th  h nh án số t ền l   theo mức l   suất 

10%/năm t ơn  ứn  v   số t ền v  th     an ch a th  h nh án  

Đ ơn  sự đ  c qu ền  hán  cáo tron  hạn 15 n     ể từ n    tu ên án  

R ên  đ ơn  sự vắn  m t đ  c qu ền  hán  cáo tron  hạn 15 n     ể từ n    

nhận đ  c tốn  đạt h p l  bản án    

Tr  n  h p bản án  qu ết định đ  c th  h nh theo qu  định tạ  Đ ều 2  uật 

th  h nh án d n sự thì n     đ  c th  h nh án d n sự  n     phả  th  h nh án d n sự 

c  qu ền thỏa thuận th  h nh án  qu ền  êu cầu th  h nh án  tự n u  n th  h nh án 

ho c bị c ỡn  chế th  h nh án theo qu  định tạ  các Đ ều 6  7 v  9  uật th  h nh án 

dân sự; Th   h  u th  h nh án đ  c thực h  n theo quy định tạ  Đ ều 30  uật th  

h nh án d n sự /. 
Nơ  nhận:                                                                 .  Ộ  ĐỒ   XÉ  XỬ SƠ   Ẩ  
- T ND t nh  n   an ;                                                       Ẩ  P    –   Ủ  Ọ  P  Ê      
- VKSND hu  n  h     ; 

-  h  c c TH DS hu  n  h     ; 

-  ác đ ơn  sự; 

- L u.  
 

 
     n côn  Đức 
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